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Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Phan Kim

Trả lời công văn số 02-TCT/CVGT-2010 ngày 26/3/2010 của Công ty TNHH một thành viên Phan Kim đề nghị hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc đăng ký thời gian miễn thuế, giảm thuế:

Tại Điểm 6, Mục II, Phần E, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

"Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với Kỳ tính thuế. Thời Điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ Kỳ tính thuế đầu tiên cơ sở kinh doanh bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các Kỳ tính thuế trước chuyển sang). Trường hợp, Kỳ tính thuế đầu tiên cơ sở kinh doanh có thu nhập chịu thuế, nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ dưới 12 tháng thì cơ sở kinh doanh có quyền đăng ký với cơ quan thuế tính thời gian miễn thuế, giảm thuế ngay Kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc tính từ Kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp cơ sở kinh doanh đăng ký thời gian miễn giảm thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định"

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp của Công ty tháng 7/2008 đã phát sinh doanh thu hàng xuất khẩu và tính đến thời Điểm 31/12/2008 Công ty đã phát sinh thu nhập như vậy thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2008 dưới 12 tháng do đó Công ty có thể đăng ký thời gian xét ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN tính từ kỳ tính thuế tiếp theo là niên độ kế toán năm 2009 (niên độ kế toán từ 01/01 đến 31/12).

2/ Về việc giảm thuế theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC nguy 13/01/2009 của Bộ Tài chính:

- Tại Điểm 1, Mục I, Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính quy định:

"Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009 theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư này.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

- Có vốn Điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hiện đang có hiệu lực trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 không quá 10 tỷ đồng; trường hợp doanh nghiệp thành lập mới kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 thì vốn Điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu không quá 10 tỷ đồng.

- Có số lao động sử dụng bình quân trong quý IV năm 2008 không quá 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng; trường hợp doanh nghiệp thành lập mới kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008 thì số lao động được trả lương, trả công của tháng đầu tiên (đủ 30 ngày) có doanh thu không quá 300 người."

- Tại Điểm 1.a, Mục III, Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên hướng dẫn xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế, cụ thể như sau:

"Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý năm 2009 sau khi đã được giảm thuế theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư này".

- Tại Điểm 1.a, Mục III, Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên quy định thời gian gia hạn nộp thuế cụ thể như sau:

"Thời gian gia hạn nộp thuế là 9 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế, cụ thể:

- Số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 29 tháng 1 năm 2010;

- Số thuế tính tạm nộp của quý II năm 2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 29 tháng 4 năm 2010;

- Số thuế tính tạm nộp của quý III năm 2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 năm 2010;

- Số thuế tính tạm nộp của quý IV năm 2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 29 tháng 10 năm 2010".

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH một thành viên Phan Kim có vốn Điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hiện đang có hiệu lực trước ngày 01/01/2009 không quá 10 tỷ đồng thì thuộc đối tượng được giảm 30% thuế TNDN phải nộp của Quý 4/2008 và năm 2009, đồng thời được gia hạn số thuế TNDN tạm tính hàng quý năm 2009 (sau khi đã được giảm 30% thuế TNDN) trong thời hạn 9 tháng kể từ khi hết hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH một thành viên Phan Kim biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.
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